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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HUYỆN CAM LỘ 

  TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 18/2023/HS-ST 

     Ngày: 17- 8 -2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý 

Các Hội thẩm nhân dân: 1.  n     V n  H  n  

2. Ông Nguyễn Văn Quan  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hằng - T ư ký Tòa án n ân dân  uyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Hồng Ánh - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại Hộ  trư n  Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, 

tỉnh Quảng Trị    xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

19/2023/TLST-HS ngày 21/6/2023 theo Quyết  ịn   ưa vụ án ra xét xử sơ t ẩm 

số: 18/2023/QĐXXST-HS ngày 04/8/2023  ối với bị cáo: 

N      V   H, sinh ngày 20/6/1967 tại Quảng Trị; nơ  t ư n  tr :  ư n  

T  p ư n  H  t  n  p ố  am Địn   tỉn   am Địn ; nơ  tạm tr : t  n  1        

 uyện  am  ộ  tỉn  Quản  Trị; ngh  nghiệp:  ao  ộn  tự do; trìn   ộ văn  óa: 

07/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông   uyễn Văn         ết    on    Tr n T ị T  s n  năm 1945  v        T ị T, 

s n  năm 1975; có 03 con, lớn nhất s n  năm 2004, nhỏ nhất s n  năm 2014. 

Ti n án: k  n   ó; ti n sự: 01 t  n sự:    y 02/3/2023   ị   n  an p ư n  Đ  

t  n  p ố Đ n  H   tỉn  Quản  Trị  ử p ạt 1 000 000  ồn  v    n  v  sử dụn  

trá  p  p   ất ma t y.  

Nhân thân:  

- Ngày 03/5/2000, bị Tòa án nhân dân t  n  p ố  am Địn   tỉn   am Đỉn  

 ử p ạt 12 t án  t    am v  tộ   Trộm   p t   sản   

-    y 23/01/2002   ị Tòa án n ân dân t  n  p ố  am Địn  kết án 12 

t án  t  v  tộ     a  ảo    ếm  oạt t   sản   

-    y 28/4/2019   ị   n  an t  n  p ố Đ n  H   ử p ạt v  p ạm   n  

   n  v    n  v   án   ạ   

Bị  áo  ang bị áp dụng biện p áp   ấm    k ỏ  nơ   ư tr   t  n  y 

26/4/2023   o  ến nay, có mặt.  
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Bị hại:  

- Chị Nguyễn Thị H  s n  năm 1986 và anh Nguyễn T an  Đ1  s n  năm 

1989,  ịa chỉ: thôn C2, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, có  ơn   n xét xử 

v ng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Lê Thị T  s n  năm 1975   ịa chỉ: thôn C1, xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị, có mặt. 

Người làm chứng:  

- Ông Nguyễn Văn T  s n  năm: 1968   ịa chỉ: thôn C2, xã C, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị, v ng mặt. 

- Anh Nguyễn T an  Đ2  s n  năm: 1988   ịa chỉ: thôn C2, xã C, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, v ng mặt. 

- Chị Trươn  T ị H  s n  năm: 1989   ịa chỉ: thôn C2, xã C, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị, v ng mặt. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ư c tóm t t n ư sau: 

Khoảng 12 gi  ngày 09/4/2023, Nguyễn Văn H, c m theo một mũ  ảo 

hiểm      ộ t eo  ư ng Quốc lộ 9   ư ng tránh B c c u Đ n  H    ướng v  ngã 

tư Sòn    ể xin xe v  thành phố Đ n  H   K      n an  qua n    n    uyễn 

Văn T ở thôn C2, xã C, huyện Cam Lộ, thấy phía sau nhà có nhi u n ư i tụ tập 

 em  á     H    v o  em  Đến khoảng 15 gi  cùng ngày, H không xem nữa mà 

    ộ quay ra  ư ng Quốc lộ 9, thì thấy ở sân nhà ông T, có xe mô tô hiệu 

Yama a S r us  m u  en  BKS 74G1-147.01 của chị Nguyễn Thị H và anh 

Nguyễn T an  Đ1 (là con gái và con rể của ông T)  an   ể ở sân. H nảy sinh ý 

 ịnh chiếm  oạt n n     ến xe mô tô, thấy   ìa k óa  an  tron  ổ   ện, H nổ 

máy    u khiển  e ra  ư ng Quốc lộ 9     v  Công viên Fidel, thành phố Đ n  

Hà. Tạ   ây  H gặp một n ư     n  n  t n K  k  n   á   ịnh lai lị     ịa chỉ) 

 an   ứng ở bên l   ư n  trước cổn    n  v  n F de   trao  ổi vớ  n ư     n 

ông và c m xe vớ    á 3 000 000  ồng (ba triệu  ồn    Đến khoảng 18 gi  40 

phút cùng ngày, ông T   ện thoại hỏ  n ưn  H không th a nhận  Đến khoảng 19 

gi  50 phút cùng ngày, chị Lê Thị T, (v  của H    ện thoại hỏi có lấy  e t ì  ưa 

lên trả, H th a nhận lấy xe của chị H  an  Đ1 và nói với v   ưa t  n v  công 

viên Fidel, thành phố Đ n  H    uộc lại. Chị T v    n  v  n F de  v   ứng ở 

ngoài ch , còn H c m ti n    v o   n  v  n tìm n ư     n  n  t n K chuộc lại 

xe mô tô 74G1- 147 01  sau  ó H  ưa  e v  trả lại cho ông T. Số ti n 3.000.000 

 ồng c m xe, H trả số ti n 1 000 000  ồng (một triệu  ồn     o n ư     n  n  

tên K vì n  trướ   ó  sử dụn   án        400 000 (bốn trăm n  ìn   ồn   t  u 

     á n ân  ết 600 000  sáu trăm n  ìn   ồn    òn  ạ  1 000 000 (một triệu) 

 ồn   ỏ v o   uộ   ạ   e  

Tại Bản kết  uận  ịn    á t   sản của Hộ   ồn   ịnh giá trong tố tụng hình 

sự: Xe m  t    ệu Yama a   oạ  S r us  m u sơn  en    ển k ểm soát 74G1-
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147 01  ó trị   á: 13 020 000  mư i ba triệu k  n  trăm  a  mươ  n  ìn   ồn   

V  trách nhiệm dân sự: Bị cáo   uyễn Văn H    trả  ạ  t   sản   ồ  t ư n  

thêm 500.000  năm trăm n  ìn   ồn    o  ị  ạ   

Tại Cáo trạng số 19/CT - VKSCL ngày 20/6/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị    truy tố bị cáo   uyễn Văn H v  tội 

 Trộm   p t   sản  quy  ịnh tại k oản 1 Đ  u 173 Bộ luật hình sự. 

Tạ  p   n tòa   ạ  d ện V ện k ểm sát   ữ n uy n nộ  dun  truy tố v     

n  ị Hộ   ồn    t  ử:  

- Tuyên bố bị cáo   uyễn Văn H phạm tộ   Trộm   p t   sản   Áp dụn  

k oản 1 Đ  u 173,   ểm    s  k oản 1  k oản 2 Đ  u 51  Đ  u 36  ủa Bộ  uật 

 ìn  sự  ử p ạt   uyễn Văn H: t  18  ến 24 t án   ả  tạo k  n    am   ữ, 

k  n  k ấu tr  t u n ập  ố  vớ   ị  áo  

- V  xử lý vật chứng: quá trìn     u tra    t u   ữ của bị  áo 01   ện thoại 

d   ộn   do k  n     n quan  ến vụ án n n  ơ quan    u tra    trả lại cho bị cáo; 

 òn  e m  t     trả lại cho bị hại. Việc trả lại tài sản      n  p áp  uật nên 

không xem xét lại. 

- V  án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy  ịnh 

pháp luật. 

Quá trìn     u tra và tại phiên tòa, bị  áo  ồng ý với quyết  ịnh truy tố 

của Viện kiểm sát. Bị cáo th a nhận hành vi phạm tội, không có ý kiến gì v  

hành vi tố tụng, quyết  ịnh tố tụng của  ơ quan    u tra, Viện kiểm sát. Bị cáo 

không có ý kiến tranh luận vớ   ại diện Viện kiểm sát. Trình bày l i nói sau 

cùng, bị cáo Nguyễn Văn H mong Hộ   ồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo.  

  ư i có quy n l   n   a vụ liên quan chị Lê Thị T trình bày: chị T là v  

của bị cáo, khi bị cáo th a nhận hành vi chiếm  oạt xe của chị H  an  Đ1, chị T 

    ưa cho bị  áo 2 000 000  ồn   ể bị cáo chuộc lại tài sản. Chị T không yêu 

c u bị cáo trả lại số ti n 2 000 000  ồn      ưa   o  ị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án    

 ư c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ   ồng xét xử nhận  ịn  n ư sau: 

[1] V    n  v   quyết  ịn  tố tụn   ủa  ơ quan    u tra  Đ  u tra v  n  V ện 

k ểm sát  K ểm sát v  n tron  quá trìn     u tra  truy tố    t ự    ện   n  t ẩm 

quy n  trìn  tự  t ủ tụ  t eo quy  ịn   ủa Bộ  uật tố tụn   ìn  sự  Quá trìn     u 

tra v  tạ  p   n tòa   ị  áo k  n   ó ý k ến  oặ  k  ếu nạ  v    n  v   quyết  ịn  

 ủa  ơ quan t ến   n  tố tụn   n ư   t ến   n  tố tụn   Do  ó   á    n  v   

quyết  ịn  tố tụn   ủa  ơ quan t ến   n  tố tụn   n ư   t ến   n  tố tụn  t ự  

  ện   u   p p áp  

[2] V  tộ  dan : Tạ  p   n tòa   ị  áo    t  a n ận to n  ộ   n  v  p ạm 
tộ   ủa mìn   t   ó Hộ   ồn    t  ử  ó  ăn  ứ  á   ịn  n  y 09/4/2023  k      
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ngang qua nhà ông T t ấy 01    ế   e m  t    ệu Yama a S r us  m u  en    ển 

k ểm soát 74G1-147 01  ủa   ị   uyễn T ị H  an    uyễn T an  Đ1  an   ể ở 

sân n   k  n   ó n ư   tr n   o     ìa k óa  an    n v o ổ   ện   ị  áo      n 

  t    ếm  oạt    ế   e  ưa v  t  n  p ố Đ n  H    m  ố   o một n ư   k  n  

quen   ết vớ  số t  n 3 000 000  ồn ; sau k    ị p át   ện  ị  áo      n  v  tìm 

 ạ  n ư     n  n   ó   uộ   ạ     ế   e trả  ạ    o  ị  ạ   Tạ  kết  uận  ịn    á 

 ủa Hộ   ồn   ịn    á tron  tố tụn   ìn  sự    kết  uận:    ế   e m  t    ệu 

Yama a S r us  m u  en    ển k ểm soát 74G1-147.01  ó trị   á: 13 020 000 

 ồn   H n  v   ủa  ị  áo     âm p ạm  ến t   sản  ủa n ư   k á   ư   p áp 

 uật  ảo vệ do  ó  ó  ăn  ứ  á   ịn    n  v   ủa  ị  áo     ấu t  n  tộ   Trộm 

  p t   sản  quy  ịn  tạ  k oản 1 Đ  u 173  ủa Bộ  uật tố tụn   ìn  sự   

[3] V  tìn  t ết tăn  nặn     ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  sự: 

Q a trìn     u tra  ị  áo    t  n  k ẩn k a   áo; k    ị p át   ện    t    

 ự    uộ   ạ  t   sản   o  ị  ạ  t ể   ện t á   ộ ăn năn  ố   ả ; mặ  d  t   sản    

trả  ạ    o   ủ sở  ữu  ị  áo vẫn t ếp tụ   ồ  t ư n  t  m   o  ị  ạ  500 000 

 ồn ;  ị  ạ    n   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o  ị  áo;  ị  áo     ao  ộn     n  tron  

  a  ìn     a  ìn   o n  ản  k ó k ăn  Đây    n ữn  tìn  t ết   ảm n ẹ trá   

n  ệm  ìn  sự quy  ịn  tạ    ểm s    k oản 1  k oản 2 Đ  u 51  ủa Bộ  uật  ìn  

sự  

[4] V  t n    ất mứ   ộ  ủa   n  v  p ạm tộ  v  mứ   ìn  p ạt  Hộ   ồn  

  t  ử   t t ấy: Bị  áo n ất t    p ạm tộ ;    t     ự  k    p ụ    uộ   ạ  t   

sản v  trả   o  ị  ạ  ngay trong ngày;  ị  áo  ó n   u tìn  t ết   ảm n ẹ   ó k ả 

năn   ả  tạo n o       ộ  do  ó   t t ấy k  n    n  á    y  ị  áo ra k ỏ      ộ  

 ử p ạt  ị  áo  ìn  p ạt  ả  tạo k  n    am   ữ  ũn   ủ   áo dụ   ị  áo trở 

t  n  n ư    ó       o     ộ . Bị  áo  o n  ản  k ó k ăn n n k  n  k ấu tr  

t u n ập  ố  vớ   ị  áo  

[5] V  trá   n  ệm dân sự: Q a trìn     u tra   ị  áo      uộ  trả  ạ  t   sản 

  o   ị   uyễn T ị H  an    uyễn T an  Đ1 v   ồ  t ư n  t  m 500 000 

 ồn . Bị  ạ  k  n  y u   u  ì t  m n n Hộ   ồn    t  ử k  n   em   t  

[6] V  vật   ứn :  ơ quan    u tra    t u   ữ vật   ứn   ủa vụ án  ồm: 01 

chiếc xe mô tô là tang vật của vụ án; 01   ện thoạ  d   ộng của bị cáo không sử 

dụng vào việc phạm tội. Các tài sản    trả lại chủ sở hữu      n  p áp  uật nên 

Hộ   ồng xét xử không xem xét. 

[7] V   á  vấn    k á   ủa vụ án: Sau khi chiếm  oạt tài sản, bị cáo khai 

   d n  400 000  ồn   ể  án       , việc làm này là trái pháp luật tuy n   n  ơ 

quan    u tra k  n    m rõ  ư c hành vi của bị cáo nên không truy cứu trách 

nhiệm hành vi này của bị cáo. 

[8] V  án p  : Áp dụng   ểm a khoản 1 Đ  u 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc Hội buộc 

bị cáo phải chịu 200 000  ồng án phí hình sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 
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  ăn  ứ vào khoản 1 Đ  u 173, Đ  u 36    ểm s, b khoản 1  2 Đ  u 51 của 

Bộ luật Hình sự; Đ  u 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;   ểm a khoản 1 Đ  u 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ 

Quốc Hội, xử: 

1. V  tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tộ :  Trộm c p tài 

sản    

2. Xử phạt Nguyễn Văn H: 18  Mư i tám) t án   ả  tạo k  n    am   ữ  

th i hạn chấp hành án tính t  n  y  ơ quan t     n  án  ìn  sự Công an huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nhận  ư c quyết  ịnh thi hành án.  

Miễn áp dụng chế  ịnh khấu tr  thu nhập  ối với bị cáo trong th i gian thi 

hành cải tạo không giam giữ.    ư i bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực 

hiện nhữn  n   a vụ quy  ịnh tại Luật Thi hành án hình sự). 

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Uỷ ban nhân dân xã C, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị giám sát, giáo dục trong th i gian chấp hành hình phạt cải tạo không 

giam giữ  G a  ìn   ị cáo có trách nhiệm phối h p với chính quy n trong việc 

giám sát, giáo dục bị cáo. 

3. V  án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200 000  ồng án phí hình sự 

sơ t ẩm. 

4. V  quy n kháng cáo: Bị cáo  n ư i có quy n l   n   a vụ liên quan có 

quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể t  ngày tuyên án. Bị  ạ  v n  mặt 

 ó quy n k án   áo  ản án tron  t     ạn 15 n  y  kể t  n  y n ận  ư    ản án 

 oặ   ản án  ư   n  m yết  

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; bị hại; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ;  

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

-  ưu: Hồ sơ vụ án. 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguy   V   Q ý 

 

 
 

 


